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Đề yêu cầu HS chọn 1 từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn. Đây là
đoạn văn nói về việc sử dụng nguồn nhiên liệu sạch để tạo ra điện.
Question 1: Việc này rất quan trọng nếu chúng ta muốn … hiện tượng ấm lên toàn cầu
và ô nhiễm.
      reduce: giảm       reuse: tái sử dụng      recycle: tái chế     → Chọn reduce
Question 2: Chúng ta có thể xây dựng các tuabin gió ở những chỗ biệt lập và cả ở …
      buildings: các tòa nhà      tunnels: các đường hầm      oceans: các đại dương
→ chỉ có thể xây dựng tuabin ở ngoài đại dương (vì tuabin rất cao lớn) → Chọn oceans
Question 3: Chúng có thể hữu dụng ở các quốc gia lạnh … không có đủ ánh sáng mặt
trời để sử dụng năng lượng mặt trời tạo ra điện
      who: mà người đó      when: mà lúc đó      where: mà ở đó
→ vì đang nói về những quốc gia → chọn where
Question 4: ... thế giới, ngày càng có nhiều các trang trại gió.
      (All) over (the world): trên toàn thế giới
      (All) on (the world): tất cả ở trên thế giới → sai collocation/tổ hợp từ
      (All) in (the world): tất cả ở trong thế giới → sai collocation/tổ hợp từ
→ vì có từ “all” nên chỉ có giới từ “over” là đúng ngữ pháp → chọn over

ĐỘ KHÓ Trung bình CHỦ ĐỀ HỌC TẠI
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- Môi trường
- Ngữ pháp Quan hệ từ
- Ngữ pháp Giới từ

(1) reduce    (2) oceans    (3) where    (4) over
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Question 1: Xác định nhận định sau là đúng hay sai: Trên cơ thể của mỗi con cá mập voi
đều có hoa văn đốm độc nhất.
Theo như đoạn văn “Each whale shark has a unique spot pattern.” → True
Question 2: Xác định nhận định sau là đúng hay sai: Kích thước của nguyên một chiếc
xe buýt đưa đón học sinh được dùng để so sánh với kích thước của một con cá mập voi
trưởng thành.
Kích thước trung bình bình thường của con cá mập voi chỉ khoảng 7.62 mét (25 feet).
Trong khi đó kích thước của chiếc xe buýt dùng để so sánh cho trường hợp cá mập voi
với kích thước 12.1 mét hoặc hơn (40 feet or more). “That’s” trong câu “That’s as big as a
full-sized school bus and twice as big as a great white shark! “ chỉ cho ý của câu phía
trước (là trường hợp con cá mập voi dài tới 12.1 mét hoặc hơn).  → False
Question 3. Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Cá mập voi … từ nước.
Theo đoạn văn “Like other fish, whale sharks absorb dissolved oxygen from the water.” 
→ từ “absorb” tương đương với từ “take in” → Chọn “take in dissolved oxygen”
Question 4. Đề yêu cầu học sinh tìm 1 từ trong đoạn văn có nghĩa là “hiền lành, bình
tĩnh, và ôn hòa”
→ Đáp án là từ “gentle” (dịu dàng)
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Động vật
Dạng bài tập trong
Practice Test

Q1. True     Q2. False    
Q3. take in dissolved oxygen       Q4. gentle

PHÂN TÍCH CHI TIẾT

ĐÁP ÁN



I
PHÂN TÍCH ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 6
TP. THỦ ĐỨC, NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN, KHOA HỌC, 
TIẾNG ANH CAMBRIDGE

www.stemhouse.edu.vn
NGAY!

HIỂU
TÌM

Lớp 6 - 9

PART TWO.
WRITING

Trong câu này, học sinh có thể bắt đầu câu bằng chủ ngữ khác làm câu bị tối
nghĩa/sai ngữ pháp.
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Từ vựng: Thể thao
Ngữ pháp: So sánh
nhất, hiện tại đơn

A lot of people think that Ronaldo is the best football player.ĐÁP ÁN

Học sinh có thể dùng động từ khác được cho sau từ “Don’t” làm câu bị tối
nghĩa. Ngoài ra, HS có thể không biết dạng phủ định của câu mệnh lệnh nên
chưa biết bắt đầu câu bằng cấu trúc “don’t” + động từ nguyên mẫu.
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Từ vựng: Tiết kiệm năng
lượng/bảo vệ môi trường
Ngữ pháp: Câu mệnh
lệnh

Don’t forget to turn off all the lights before leaving home to save electricity.

ĐÁP ÁN
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Học sinh có thể chưa biết khái niệm “digital citizenship” nên chưa biết cụm này
đứng vị trí nào trong câu.
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Từ vựng: Công dân kỹ
thuật số
Ngữ pháp: Will

Next year, our city will start teaching digital citizenship to primary
school students.

ĐÁP ÁN
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Từ vựng: Dã ngoại
/thám hiểm
Ngữ pháp: Câu mệnh
lệnh

Always take a map and a sleeping bag with you in the mountain.

ĐÁP ÁN

Học sinh có thể dùng một cụm danh từ được cho để làm chủ ngữ dẫn đến câu
bị tối nghĩa. Bên cạnh đó, học sinh có thể chưa biết có thể bắt đầu câu mệnh
lệnh bằng “Always” nên để sai vị trí từ này trong câu.
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Học sinh có thể quên chia động từ “have” và “watch” ở thì hiện tại đơn tương ứng với chủ
ngữ ngôi thứ ba số ít (Mr. Lee) và dùng sai hoặc quên thêm giới từ chỉ thời gian cho cụm
“the evening” và “7 o’clock”.

ĐỘ KHÓ Trung bình CHỦ ĐỀ HỌC TẠI
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Thì quá khứ đơn
(Simple Present) 
Giới từ thời gian
(preposition of time)

Mr. Lee always has dinner at 7 o’clock and watches TV in the evening.

ĐÁP ÁN
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Thì quá khứ đơn
(Simple Past)
Mạo từ 

My mom made a car-shaped birthday cake and a new
shirt for me last week.

ĐÁP ÁN

Các em có thể không chú ý tới cụm từ “last week” dẫn đến chia sai thì. Ngoài ra, học sinh
có thể không nhớ hình thức quá khứ đơn của động từ bất quy tắc “make”. Ở cụm “a new
shirt” đã có sẵn mạo từ “a” nhưng cụm “car-shaped birthday cake” lại không có mạo từ,
đòi hỏi các con phải biết tự thêm vào. Các em có thể quên dùng giới từ “and” để nối hai
cụm “car-shaped birthday cake” và “a new shirt”. Bên cạnh đó, học sinh có thể dùng sai
giới từ cho đại từ “me”.
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Học sinh có thể quên thêm động từ “to be” vào trước tính từ “happy”. (các em
cần xác định được “happy” là tính từ, nên sẽ phải dùng với động từ “to be”.) 
Học sinh có thể không nhớ cấu trúc “adjective + to V” dẫn đến việc không thêm
“to” vào sau tính từ “happy” . Ngoài ra, các em có thể không xác định được
“back” trong cụm từ “back at school” là trạng từ nên sẽ không thêm “be” trước
cụm từ. Với cụm “spend time” thì các em cần có một liên từ hoặc giới từ để nối
ý “back at school” và “spend time”.
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Cấu trúc
“adjective + to V” 

I am happy to be back at school and/to spend time with my classmates.

ĐÁP ÁN


